
LỊCH THI THI ĐẤU BÓNG BÀN 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, KHU VỰC IV 2024 
 

NGÀY SÁNG NỘI DUNG CHIỀU NỘI DUNG 

21/04/2024 8h00 
Đồng đội nam, nữ 

Tiểu học, THCS 
14h00 

Đồng đội nam, nữ 

Tiểu học, THCS 

22/04/2024 8h00 
Đồng đội nam, nữ 

Tiểu học, THCS 
14h00 

Đồng đội nam, nữ 

Tiểu học, THCS 

23/04/2024 8h00 
Đồng đội nam, nữ 

Tiểu học, THCS 
14h00 

Đồng đội nam, nữ 

Tiểu học, THCS 

24/04/2024 8h00 

Đồng đội nam, nữ 

Tiểu học, THCS 

Trao thưởng 

14h00 
Các nội dung Đơn, 

đôi các cấp 

25/04/2024 8h00 
Các nội dung : 

Đơn, đôi các cấp 
14h00 

Các nội dung Đơn, 

đôi các cấp 

26/04/2024 8h00 
Các nội dung : 

Đơn, đôi các cấp 
14h00 

Các nội dung Đơn, 

đôi các cấp 

Trao thưởng 
  

Trọng tài: Hoàng Văn Tiến, ĐT: 0905214149 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

Đôi Nam 12-13

1 Bình + Khang (Đắk Lắk)

TT Họ và Tên Đơn vị  

2 Nguyên + Khoa G.Lai (4) 8h40 - 24/04

6 Long + An Tp Hcm 2 Nguyên + Khoa (G.Lai)

4 Khang + Quân B.Dương (4) 8h00 - 24/04

5 Sang + Nguyên L.Đồng 3 Tân + Bảo (BRVT)

1 Bình + Khang Đắk Lắk  (4) 9h20 - 24/04

3 Tân + Bảo BRVT 4 Khang + Quân (B.Dương)

(4) 8h20 - 24/04

5 Sang + Nguyên (L.Đồng)
(4) 9h00 - 24/04

 

6 Long + An (Tp Hcm)

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

ĐÔI NAM 14-15

1 Lập+Kiệt (Đắk Lắk)

(3) 14h00 - 24/04  

TT Họ và Tên Đơn vị 2 Phong + Hậu (Đăk Nông)

6 Quang+Tuấn Tp Hcm (3) 15h20 - 24/04

5 Lộc+Phúc Lâm Đồng 3 Phan+Khôi (B.Dương)

3 Phan+Khôi B.Dương (3) 14h20 - 24/04

1 Lập+Kiệt Đắk Lắk 4 Diệu+Đức (BRVT)

4 Diệu+Đức BRVT (3) 14h00 - 25/04

8 Phong+Thiên N.Thuận 5 Lộc+Phúc (Lâm Đồng)

7 Tuấn+Bảo Đồng Nai (3) 14h40 - 24/04

2 Phong + Hậu Đăk Nông 6 Quang+Tuấn (Tp Hcm)

(3) 15h40 - 24/04

7 Tuấn+Bảo (Đồng Nai)

(3) 15h00 - 24/04

VÀNG 8 Phong+Thiên (N.Thuận)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

1 Dũng + Hân (Đắk Lắk)

2 An + Ngân (L.Đồng) (3) 14h40-23/04

TT Họ và tên Đơn vị (3) 14h00-23/04

3 Thư + Huy G.Lai 3 Thư + Huy (G.Lai)

10 Khoa + Nhi B.Thuận (2) 8h00-24/04

7 Khánh Phúc + Hải YếnTp Hcm 4 Quân + Lê (B.Dương)

5 Song Anh + Phúc LongTp Hcm  

9 Khoa + Quỳng Tây Ninh  (3) 15h00-23/04

6 Kiệt + Linh L.Đồng   

2 An + Ngân L.Đồng 5 Song Anh + Phúc Long (Tp Hcm)

4 Quân + Lê B.Dương   

1 Dũng + Hân Đắk Lắk   (2) 8h40-24/04 CK

8 Huy + Minh Đắk Lắk   

6 Kiệt + Linh (L.Đồng)

  

 (3) 15h20-23/04

7 Khánh Phúc + Hải Yến (Tp Hcm) 

(3) 14h20-23/04

8 Huy + Minh (Đắk Lắk)  (2) 8h20-24/04

 

9 Khoa + Quỳng (Tây Ninh)

(3) 15h40-23/04

10 Khoa + Nhi (B.Thuận)

ĐỒNG

Đôi Nam Nữ 12-13

KẾT QUẢ

VÀNG

BẠC

ĐỒNG



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

Đôi nam nữ 14-15

1 Anh + Hòa (Đắk Lắk)

TT Họ và Tên Đơn vị

5 Kiệt + Uyên B.Thuận (4) 15h00-23/04

4 Lam + Minh Tp Hcm 2 Nhi + Khang (L.Đồng)

3 Quang + Chi Tp Hcm (4) 14h00-23/04

6 Phan + Ân B.Dương 3 Quang + Chi (Tp Hcm)

2 Nhi + Khang L.Đồng (2) 9h00-24/04

1 Anh + Hòa Đắk Lắk 4 Lam + Minh (Tp Hcm)

7 Uyên + Phương N.Thuận (4) 14h20-23/04

5 Kiệt + Uyên (B.Thuận)

(4) 14h20-23/04

6 Phan + Ân (B.Dương)

(4) 14h40-23/04

VÀNG 7 Uyên + Phương (N.Thuận)

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

1 Nhân + Minh Y (L.Đồng)

(3) 9h00-23/04

2 Quân + Diệp (Đ.Nai)

3 Linh + Đức (Tp HCM) (5) 14h40-23/04

STT Họ và tên Đơn vị (3) 8h00-23/04

11 Nghi + Anh Tp HCM 4 Tiến + Nhàn (B.Dương)

3 Linh + Đức Tp HCM (3) 9h20-23/04

1 Nhân + Minh Y L.Đồng

10 Vũ + Anh L.Đồng 5 Quyên + Huy (Đắk Lắk)

4 Tiến + Nhàn B.Dương (1) 9h30-24/04 CK

8 Phúc + Khôi B.Dương 6 Trúc + Hạo (Đắk Lắk)

5 Quyên + Huy Đắk Lắk

6 Trúc + Hạo Đắk Lắk (5) 14h00-23/04

7 Nhi + Trung KhangĐắk Nông 7 Nhi + Trung Khang (Đắk Nông)

9 Lan + Phước BRVT (3) 8h20-23/04

2 Quân + Diệp Đ.Nai 8 Phúc + Khôi (B.Dương)

(5) 15h00-23/04

9 Lan + Phước (BRVT)

(3) 8h40-23/04

Kết Quả 10 Vũ + Anh (L.Đồng)

(5) 14h20-23/04

Vàng

Bạc 11 Nghi + Anh (Tp HCM)

Đồng

Đồng

Đôi Nam nữ tiểu học



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

Đôi Nam Tiểu Học

1 Khang + Tú (Đ.Nai)

STT Họ và tên Đơn vị (3) 8h20 - 24/04

9 Đức + Phong B.Thuận 2 Hoàng + Khang (BRVT)

3 Minh + Triết Tp HCM (1) 15h20 - 24/04

4 Tâm + Dương Tây Ninh 3 Minh + Triết (Tp HCM)

8 Trí + Hoàng L.Đồng (3) 8h40 - 24/04

6 Phát + Trung B.Dương 4 Tâm + Dương (Tây Ninh)

5 Phát + Hạo Đắk Lắk

7 Minh Khang + Bảo Đăk Nông 5 Phát + Hạo (Đắk Lắk) (1) 16h00 - 24/04

2 Hoàng + Khang BRVT

1 Khang + Tú Đ.Nai (3) 9h00 - 24/04

6 Phát + Trung (B.Dương)

(3) 8h00 - 24/04

Kết Quả 7 Minh Khang + Bảo (Đăk Nông)

(1) 15h40 - 24/04

Vàng 8 Trí + Hoàng (L.Đồng)

Bạc (3) 9h20 - 24/04

Đồng 9 Đức + Phong (B.Thuận)

Đồng



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

1 Chi + Minh (Đắk Lắk)

MÃ Họ và tên Đơn vị  

2 Ngọc + Phương Tp Hcm (2) 14h20 - 24/04

4 Phương + Linh L.Đồng 2 Ngọc + Phương (Tp Hcm)  

5 Nhi + Uyên B.Dương (2) 14h00 - 24/04

1 Chi + Minh Đắk Lắk 3 Linh+Vân (N.Thuận) (2) 15h00 - 24/04

3 Linh+Vân N.Thuận  

4 Phương + Linh (L.Đồng)

(2) 14h40 - 24/04

5 Nhi + Uyên (B.Dương)

TH HỌ TÊN ĐƠN VỊ

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ

Đôi Nữ 12-13



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

Đôi Nữ 14-15

MÃ Họ và tên Đơn vị

2 Phương + Lan Tp Hcm

1 Phương + Anh Lâm Đồng 1 Phương + Anh (Lâm Đồng)

4 Ngọc + Trân B.Dương (5) 14h00 - 24/04

3 Quỳnh + Mai BRVT 2 Phương + Lan (Tp Hcm)

(5) 14h40 - 24/04

3 Quỳnh + Mai  (BRVT)

(5) 14h20 - 24/04

4 Ngọc + Trân (B.Dương)

TH HỌ TÊN ĐƠN VỊ

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

Đôi Nữ Tiểu học

1 Lâm + Bình (Đắk Lắk)

MÃ Họ và tên Đơn vị  

3 P.Anh + Anh Tp Hcm (1) 14h20 - 24/04

4 Giang + An Lâm Đồng 2 Nhi + Uyên (Đắk Nông)  

5 Trang + My Bình Dương (1) 14h00 - 24/04

1 Lâm + Bình Đắk Lắk 3 P.Anh + Anh (Tp Hcm) (1) 15h00 - 24/04

2 Nhi + Uyên Đắk Nông  

4 Giang + An (Lâm Đồng)

(1) 14h40 - 24/04

5 Trang + My (Bình Dương)

TH HỌ TÊN ĐƠN VỊ

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG

KẾT QUẢ



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

Đơn Nam 12-13 1 Ng.Hà Tiến Dũng (Đắk Lắk)
(1) 8h00 - 25/04

2 Ng.Hải Đăng (B.Thuận)

STT Họ và tên Đơn vị (2) 8h00 - 26/04

4 Ng.Khôi Nguyên Gia Lai 3 Trần Quang Anh (Tp HCM)
15 Tr.Đỗ Quốc Huy Gia Lai (1) 8h20 - 25/04

11 Lưu Anh Khoa B.Thuận 4 Ng.Khôi Nguyên (Gia Lai)
2 Ng.Hải Đăng B.Thuận (1) 14h30 - 26/04

3 Trần Quang Anh Tp HCM 5 Ng.Trần Đăng Khoa (Tây Ninh)
13 Phạm Ngọc Thiên AnTp HCM (1) 8h40 - 25/04

5 Ng.Trần Đăng KhoaTây Ninh 6 Doãn Dương Khang  (B.Dương)
9 Ng.Minh Quang Tây Ninh (2) 8h20 - 26/04

6 Doãn Dương Khang B.Dương 7 Ng.Tất Thành Sang (L.Đồng)
12 Vy Thanh Phúc B.Dương (1) 9h00 - 25/04

7 Ng.Tất Thành Sang L.Đồng 8 Ng.Đình Long (Đ. Nai)
14 Ng.Lê Hải Nguyên L.Đồng (1) 15h30 - 26/04

1 Ng.Hà Tiến Dũng Đắk Lắk 9 Ng.Minh Quang (Tây Ninh)
16 Ng. Quang Minh Đắk Lắk (1) 9h20 - 25/04

10 Ng.Hà Trường NhânĐ. Nai 10 Ng.Hà Trường Nhân (Đ. Nai)
8 Ng.Đình Long Đ. Nai (2) 8h40 - 26/04

11 Lưu Anh Khoa (B.Thuận)
(1) 9h40 - 25/04

Vàng 12 Vy Thanh Phúc (B.Dương)

Bạc (1) 15h00 - 26/04

Đồng 13 Phạm Ngọc Thiên An (Tp HCM)

Đồng (4) 9h00 - 25/04

14 Ng.Lê Hải Nguyên (L.Đồng)
(2) 9h00 - 26/04

15 Tr.Đỗ Quốc Huy (Gia Lai)
(4) 9h20 - 25/04

16 Ng. Quang Minh (Đắk Lắk)



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

1 Thân Việt Phúc (L.Đồng)

Đơn Nam 14-15 (2) 8h20 - 25/04
2 Ng.Ngọc Phương (N.Thuận)

(4) 8h00 - 26/04

STT Họ và tên Đơn vị 3 Trì Châu Anh Tuấn (Đồng Nai)

17 Nguyễn Anh Kiệt B.Thuận (2) 8h40 - 25/04

8 Bùi văn Thành Đạt B.Thuận 4 Ng.Phú Hậu (Đắk Nông)

11 Yến Hoàng Tuấn Tp Hcm (3) 14h30 - 26/04

9 Nguyễn Tiến Minh Tp Hcm 5 Võ Minh Kiệt (Đăk Lắk)

10 Ng.Hoàng Lộc L.Đồng

1 Thân Việt Phúc L.Đồng 6 Nguyễn Xuân Đức (BRVT) (2) 9h00 - 25/04

7 Doãn Dương Khôi B.Dương (2) 8h00 - 25/04

12 Phan Anh Tài B.Dương 7 Doãn Dương Khôi (B.Dương) (4) 8h20 - 26/04

14 Lê Đăng Hoàng Đăk Lắk

5 Võ Minh Kiệt Đăk Lắk 8 Bùi văn Thành Đạt (B.Thuận)

16 Quản Thanh Phong Đắk Nông (2) 9h20 - 25/04

4 Ng.Phú Hậu Đắk Nông 9 Nguyễn Tiến Minh (Tp Hcm)

18 Vương Đình Anh KhoaBRVT (3) 15h30 - 26/04

6 Nguyễn Xuân Đức BRVT 10 Ng.Hoàng Lộc (L.Đồng)

15 Ng.Thái Phong N.Thuận (3) 8h20 - 25/04

2 Ng.Ngọc Phương N.Thuận 11 Yến Hoàng Tuấn (Tp Hcm)

3 Trì Châu Anh Tuấn Đồng Nai

13 Bùi Quân Bảo Đồng Nai 12 Phan Anh Tài (B.Dương) (4) 8h40 - 26/04
(3) 8h00 - 25/04

Kết Quả 13 Bùi Quân Bảo (Đồng Nai) (3) 8h40 - 25/04
Vàng
Bạc 14 Lê Đăng Hoàng (Đăk Lắk)
Đồng (3) 15h00 - 26/04
Đồng 15 Ng.Thái Phong (N.Thuận)

(3) 9h00 - 25/04
16 Quản Thanh Phong (Đắk Nông)

(4) 9h00 - 26/04
17 Nguyễn Anh Kiệt (B.Thuận)

(3) 9h20 - 25/04
18 Vương Đình Anh Khoa (BRVT)



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

1 Nguyễn Công Tuấn Anh (Tp HCM)
Đơn Nam Tiểu học (4) 14h20 - 24/04

2 Ng.Minh Khang (Dak Nông)
(1) 14h00 - 25/04

STT Họ và tên Đơn vị 3 Trì Châu Anh Tú (Đ.Nai)
17 Phan Hữu Đức B.Thuận (4) 14h40 - 24/04
6 Nguuyễn Chấn PhongB.Thuận 4 Ng.Hữu Phúc (B.Dương)
11 Trần Nhuệ Minh Tp HCM (1) 8h00 - 26/04
1 Nguyễn Công Tuấn AnhTp HCM 5 Ng.Văn Huy (Đak Lak)
7 Lê Thiện Nhân T.Ninh
12 Ng.Hùng Bảo Tâm T.Ninh 6 Nguuyễn Chấn Phong (B.Thuận) (4) 15h20 - 24/04
13 Hồ Ng.Tấn Trí L.Đồng (4) 14h00 - 24/04
8 Hồ Huy Hoàng L.Đồng 7 Lê Thiện Nhân (T.Ninh) (1) 14h20 - 25/04
16 Bùi Kim Minh Tiến B.Dương
4 Ng.Hữu Phúc B.Dương 8 Hồ Huy Hoàng  (L.Đồng)
5 Ng.Văn Huy Đak Lak (4) 15h00 - 24/04
14 Ng.Hà Tiến Phát Đak Lak 9 Dương Hùng Khang (BRV tàu)
2 Ng.Minh Khang Dak Nông (1) 8h40 - 26/04
10 Ng.Hữu phước BRV tàu 10 Ng.Hữu phước (BRV tàu)
9 Dương Hùng KhangBRV tàu (5) 14h20 - 24/04
15 Lê Minh Quân Đ.Nai 11 Trần Nhuệ Minh (Tp HCM)
3 Trì Châu Anh Tú Đ.Nai
18 Nguyễn Gia Bảo Dak Nông 12 Ng.Hùng Bảo Tâm (T.Ninh) (1) 14h40 - 25/04

(5) 14h00 - 24/04
Kết Quả 13 Hồ Ng.Tấn Trí (L.Đồng) (5) 14h40 - 24/04

Vàng
Bạc 14 Ng.Hà Tiến Phát (Đak Lak)
Đồng (1) 8h20 - 26/04
Đồng 15 Lê Minh Quân (Đ.Nai)

(5) 15h20 - 24/04
16 Bùi Kim Minh Tiến (B.Dương)

(1) 15h00 - 25/04
17 Phan Hữu Đức (B.Thuận)

(5) 15h00 - 24/04
18 Nguyễn Gia Bảo (Dak Nông)



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

1 Lê Minh Gia Hân (Đăk Lắk)

(3) 8h00 - 26/04

2 Trần Minh Như Ngọc (Tp Hcm)

(4) 14h00 - 25/04

STT Họ và tên Đơn vị 3 Thái Bảo Nhi (B.Dương)

9 Lê thị Minh Thư G.Lai (2) 14h30 - 26/04

6 Tường Vi Yến nhi B.Thuận 4 Ng.Hà Kỳ Phuong Linh (N.Thuận)

2 Trần Minh Như Ngọc Tp Hcm (4) 14h20 - 25/04

7 Nguyễn Hà Phương Tp Hcm 5 Ng. Hoàng trúc Phương (L.Đồng) (3) 8h20 - 26/04

12 Mai Lê Trúc Quỳnh Tây Ninh

5 Ng. Hoàng trúc PhươngL.Đồng 6 Tường Vi Yến nhi (B.Thuận)

8 Ng.Phạm Kim Ngân L.Đồng

3 Thái Bảo Nhi B.Dương 7 Nguyễn Hà Phương (Tp Hcm) (2) 13h30 - 26/04

10 Ng.Phương Uyên B.Dương (4) 14h40 - 25/04

1 Lê Minh Gia Hân Đăk Lắk 8 Ng.Phạm Kim Ngân (L.Đồng)

13 Ng.Hoàng Đan Chi Đăk Lắk (3) 8h40 - 26/04

4 Ng.Hà Kỳ Phuong LinhN.Thuận 9 Lê thị Minh Thư (G.Lai)

11 Huỳnh Thùy Thiên VânN.Thuận (4) 15h00 - 25/04

10 Ng.Phương Uyên (B.Dương)

Kết Quả (2) 15h00 - 26/04

11 Huỳnh Thùy Thiên Vân (N.Thuận)

Vàng (4) 15h20 - 25/04

Bạc 12 Mai Lê Trúc Quỳnh (Tây Ninh) (3) 9h00 - 26/04

Đồng

Đồng 13 Ng.Hoàng Đan Chi (Đăk Lắk)

Đơn nữ 12-13



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

1 Tr.Trương Ngọc Bảo Trân (B.Dương)

(3) 14h20 - 25/04

Đơn Nữ 14-15 2 Trần Ngọc Khánh Chi (Tp Hcm)

3 Bùi Quỳnh Nam Phương (L.Đồng) (5) 8h00 - 26/04

STT Họ và tên Đơn vị (4) 8h00 - 25/04

6 Huỳnh Phương Uyên B.Thuận 4 Ng.Quỳnh Thanh Mai (BRVT)

10 Nguyễn Quỳnh Lam Tp Hcm (3) 14h40 - 25/04

2 Trần Ngọc Khánh Chi Tp Hcm

3 Bùi Quỳnh Nam Phương L.Đồng 5 Đặng Thị Thái Hòa (Đắk Lắk)

8 Trần Quỳnh Anh L.Đồng (5) 8h40 - 26/04

9 Nguyễn Minh Ngọc B.Dương 6 Huỳnh Phương Uyên (B.Thuận)

1 Tr.Trương Ngọc Bảo TrânB.Dương

5 Đặng Thị Thái Hòa Đắk Lắk (3) 15h00 - 25/04

7 Ng.Thị Trà Uyên N.Thuận 7 Ng.Thị Trà Uyên (N.Thuận)

11 Ng.Hồng Như Quỳnh BRVT (4) 8h20 - 25/04

4 Ng.Quỳnh Thanh Mai BRVT 8 Trần Quỳnh Anh (L.Đồng)

(5) 8h20 - 26/04

9 Nguyễn Minh Ngọc (B.Dương)

(4) 8h40 - 25/04

Kết Quả 10 Nguyễn Quỳnh Lam (Tp Hcm)

(3) 15h20 - 25/04

Vàng

Bạc 11 Ng.Hồng Như Quỳnh (BRVT)

Đồng

Đồng



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN X - 2024

1 Tháng Thiên Nghi (TpHCM)

(5) 9h00 - 25/04

Đơn nữ tiểu học 2 Ng.Ngọc Mai Khôi (B.Dương)

3 Chu Phạm Khánh An (L.Đồng) (2) 14h40 - 25/04

STT Họ và tên Đơn vị (5) 8h00 - 25/04

1 Tháng Thiên Nghi TpHCM 4 Ng.Ngọc Nhã Uyên (Dak Nông)

8 Châu Bảo Thư TpHCM (5) 9h20 - 25/04

10 Ng.Ngọc Thuy GiangL.Đồng

3 Chu Phạm Khánh AnL.Đồng 5 Ng.Đào Tố Quyên (Đăk Lắk)

9 Trần Thanh Nhàn B.Dương (1) 9h00 - 26/04

2 Ng.Ngọc Mai Khôi B.Dương 6 Ng.Vân Thùy Lâm (Đăk Lắk)

5 Ng.Đào Tố Quyên Đăk Lắk

6 Ng.Vân Thùy Lâm Đăk Lắk (2) 14h00 - 25/04

4 Ng.Ngọc Nhã Uyên Dak Nông 7 Đào Hương Lan (BRVT)

7 Đào Hương Lan BRVT (5) 8h20 - 25/04

11 Bùi Thùy Ngọc DiệpĐ.Nai 8 Châu Bảo Thư (TpHCM)

(2) 15h00 - 25/04

9 Trần Thanh Nhàn (B.Dương)

(5) 8h40 - 25/04

Kết Quả 10 Ng.Ngọc Thuy Giang (L.Đồng)

(2) 14h20 - 25/04

Vàng

Bạc 11 Bùi Thùy Ngọc Diệp (Đ.Nai)

Đồng

Đồng



Nội dung: Đồng đội nam tiểu học. 

A Đội Đội Thời gian Bàn  

1 Đắk Nông Lâm Đồng 8g00 1 21/4 

2 BRVT Đồng Nai 9g30 1 21/4x 

3 Đắk Nông Đồng Nai 14g00 1 21/4 

4 Lâm Đồng BRVT 15g30 1 21/4x 

5 Đắk Nông BRVT 8g00 1 22/4 

6 Đồng Nai Lâm Đồng 9g30 1 22/4x 

 

  Đ.Nông BRVT Đ.Nai L.Đồng    

1 Đ.Nông        

2 BRVT        

3 Đ.Nai        

4 L.Đồng        

 

Nội dung: Đồng đội nam tiểu học. 

 

B Đội Đội Thời gian Bàn  

1 Tây Ninh Bình Dương 8g00 2 21/4 

2 Đắk Lắk Tp HCM 9g30 2 21/4x 

3 Tây Ninh Tp HCM 14g00 2 21/4 

4 Bình Dương Đắk Lắk 15g30 2 21/4x 

5 Tây Ninh Đắk Lắk 8g00 2 22/4 

6 Tp HCM Bình Dương 9g30 2 22/4x 

 

  T. Ninh Đ. Lắk Tp HCM B.Dương    

1 T. Ninh        

2 Đ. Lắk        

3 Tp HCM        

4 B.Dương        

  

TT Nhất A Nhì B Thời gian Bàn Ngày 

BK1   14h00 4 22/04 

 

TT Nhất B Nhì A Thời gian Bàn Ngày 

BK2   14h00 5 22/04 

TT Nhất B Nhì A Thời gian Bàn Ngày 

CK   8h00 5 23/04 

 



 Nội dung: Đồng đội nữ tiểu học. 

TT Đội Đội Thời gian Bàn Ngày 

1 Đắk Lắk Bình Dương 8g00 3 22/4 

2 Lâm Đồng Tp HCM 9g30 3 22/4x 

3 Đắk Lắk Tp HCM 14g00 1 22/4 

4 Bình Dương Lâm Đồng 15g30 1 22/4x 

5 Đắk Lắk Lâm Đồng 8g00 1 23/4 

6 Tp HCM Bình Dương 9g30 1 23/4x 

 

 

 Đ.Lăk L.Đồng Tp.HCM B.Dương     

Đ.Lăk         

L.Đồng         

Tp.HCM         

B.Dương         

 

 

Nội dung: Đồng đội nam trung học cơ sở . 

A Đội Đội Thời gian Bàn  

1 B.Dương Bình Thuận 8g00 3 21/4 

2 Lâm Đồng Ninh Thuận 9g30 3 21/4x 

3 BRVT Ninh Thuận 14g00 3 21/4 

4 B.Dương Lâm Đồng 15g30 3 21/4x 

5 Bình Thuận Lâm Đồng 8g00 4 22/4 

6 BRVT B.Dương 9g30 4 22/4x 

7 Ninh Thuận B.Dương 14g00 2 22/4 

8 Bình Thuận BRVT 15g30 2 22/4x 

9 Lâm Đồng BRVT 8g00 2 23/4 

10 Ninh Thuận Bình Thuận 9g30 2 23/4x 

 

A B.Dương L.Đồng N.Thuận B.Thuận BRVT    

B.Dương         

L.Đồng         

N.Thuận         

B.Thuận         

BRVT         

 

 



Nội dung: Đồng đội nam trung học cơ sở . 

 

B Đội Đội Thời gian Bàn Ngày 

21/4 

1 Đắk Lắk Gia Lai 8g00 4 21/4 

2 Đồng Nai TP HCM 9g30 4 21/4x 

3 Đắk Lắk TP HCM 14g00 4 21/4 

4 Gia Lai Đồng Nai 15g30 4 21/4x 

5 Đắk Lắk Đồng Nai 14g00 3 22/4 

6 TP HCM Gia Lai 15g30 3 22/4x 

 

B Đ.Lắk Đ.Nai TP HCM G.Lai    

Đ.Lắk        

Đ.Nai        

TP HCM        

G.Lai        

 

TT Nhất A Nhì B Thời gian Bàn Ngày 

BK2   14h00 1 23/04 

 

TT Nhất B Nhì A Thời gian Bàn Ngày 

BK1   14h00 2 23/04 

 

TT Nhất B Nhì A Thời gian Bàn Ngày 

CK   8h00 1 24/04 

  

Nội dung: Đồng đội nữ trung học cơ sở . 

 Đội Đội Thời gian Bàn Ngày 

1 Ninh Thuận Đắk Lắk 8g00 5 21/4 

2 Bình Dương Lâm Đồng 9g30 5 21/4x 

3 TP HCM Lâm Đồng 14g00 5 21/4 

4 Ninh Thuận Bình Dương 15g30 5 21/4x 

5 Đắk Lắk Bình Dương 8g00 5 22/4 

6 TP HCM Ninh Thuận 9g30 5 22/4x 

7 Lâm Đồng Ninh Thuận 14g00 4 22/4 

8 Đắk Lắk TP HCM 15g30 4 22/4x 

9 Bình Dương TP HCM 8g00 4 23/4 
10 Lâm Đồng Đắk Lắk 9g30 4 23/4x 

 



 

 

 N.Thuận B.Dương L.Đồng Đ.Lắk TP HCM    

N.Thuận         

B.Dương         

L.Đồng         

Đ.Lắk         

TP HCM         

 

 


